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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	[bookmark: _GoBack]Trong bối cảnh nửa sau thế kỷ XIX, hầu hết các nước ở châu Á đều trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây thì Nhật Bản đã thoát khỏi số phận là thuộc địa và trở thành một nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Từ những kiến thức đã học, em hãy:
a. Cho biết các biện pháp của Nhật Bản để thoát khỏi số phận là thuộc địa của thực dân phương Tây và trở thành nước tư bản chủ nghĩa.
b. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ Nhât Bản.
	6,0 điểm

	a.  
	-Hoàn cảnh. Đến giữa TK XIX, Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ để các nước đế quốc xâu xé hoặc tiến hành duy tân, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước tư bản phương Tây. 
- 1/1868 thiên hoàng Minh trị đã tiến hành cuộc Duy tân, cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực : kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục… để mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển và thoát khỏi số phận bị xâm lược bởi các nước thực dân phương Tây.
	0,5đ





1đ



	
	Nội dung Duy tân
· Chính trị: 
+  Xóa bỏ chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hóa đóng vai trò quan trọng. 
+ Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến
· Kinh tế:
+ Thống nhất tiền tệ, thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.
+ Xây dựng cơ sở hạ tâng, đường xá, cầu cống phục vụ giao thông liên lạc. Nhà nước nắm giữ việc khai mỏ.
· Giáo dục:
Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật trong chương trình giảng dạy. Cử học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây.
· Quân sự: 
+ Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, mời chuyên gia quân sự nước ngoài…
+ Chú trọng phát triển nền công nghiệp đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí và đạn dược.
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	Kết quả:
+  Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Nhật Bản phát triển.
+  Nhật Bản thoát khỏi số phận là thuôc địa của thực dân phương Tây và trở thành đế quốc hùng mạnh nhât châu Á.
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	b
	Trong tình hình hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bài học từ cuộc Duy tân Nhật Bản :
· Bài học về truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh thần tự lực tự cường quốc gia.
· Nhân tố chìa khóa cho sự thành công là chính sách giáo dục, đất nước Việt Nam đã, đang và sẽ coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao để  phục vụ cho sự nghiệp đổi mới của đất nước
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	Câu2
	Những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933? Tại sao nói cuộc khủng  hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

	4,0 điểm 



	
	Nguyên nhân.
· Trong giai đoạn 1924-1929 là giai đoạn ổn định của các nước tư bản chủ nghĩa, các nước này sản xuất hàng hóa ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến hàng hóa ế thừa, cung vượt  quá cầu dẫn đến tình trạng ế thừa hàng hóa.
· 10/1929, cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Mỹ sau đó lan rộng ra các nước tư bản chủ nghĩa

	

0,5đ


0,5đ

	
	Hậu quả:
· Kinh tế: 
· Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.
· Đẩy hàng trăm triệu người vào tình trạng đói khổ.
· Chính trị - xã hội: bất ổn định. Những cuộc đấu tranh biểu tình diễn ra liên tục.
· Quan hệ quốc tế: 
hình thành 2 khối đế quốc đối đầu nhau báo hiệu nguy cơ , tiềm ẩn một cuộc chiến tranh thế giới mới.
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	 Tại sao nói cuộc khủng  hoảng kinh tế 1929-1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?
Vì: 
· Các nước Anh, Pháp Mỹ nhiều thuộc địa, nhiều thị trường tiêu thụ hàng hóa nên muốn duy trì nguyên hiện trạng hệ thống Vecxai-Oaisinhton  nên chọn cách giải quyết là cải cách kinh tế- xã hội một cách ôn hòa
· Các nước Đức, Italia, Nhật Bản là những nước thiếu thuộc địa nên cần thuộc địa nên đã chọn cách giải quyết phát xít hóa bộ máy nhà nước để đàn áp phong trào cách mạng và phân chia lại hệ thống thuộc địa.
· Thế giới hình thành 3 lò lửa chiến tranh Đức, Italia, Nhật  Bản, các nước này ráo riết chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới nhằm chia lại thuộc địa.
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	Câu 3 
	Từ những sự kiện lịch sử tiêu biểu của phong trào yêu nước Việt Nam từ (1858-1885) của quân và dân Việt Nam, em hãy:
a. Xác định những sự kiện vua quan triều Nguyễn đã bỏ lỡ cơ hội đánh Pháp.
b. Chọn một sự kiện tiêu biểu nhât và giải thích tại sao nhà Nguyễn lại bỏ lỡ cơ hội đánh Pháp
	5,5 đ

	a
	Triều đình nhà Nguyễn đã bỏ lỡ cơ hội đánh Pháp qua 4 sư kiện mang tính chất bước ngoặt sau đây.
· Mặt trận Nam Kỳ năm 1960. 
· Năm 1960 cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho ta, Pháp bị sa lầy trong chiến tranh ở Trung Quốc và Italia buộc phải rút quân từ Gia Định để bổ sung lực lượng cho các chiến trường khác nên lực lượng ở Gia Định còn lại rất mỏng (chỉ còn khoảng 1000 tên địch trải dài trên 1 chiên tuyến gần 10km). 
· Phía triều Nguyễn: dồn sức, lực lượng để xây dựng đại đồn Chí Hòa đồ sộ và vững chắc.
· Tình thế có lợi cho ta, là cơ hội để triều Nguyễn đánh Pháp những nhà Nguyễn chỉ mang tính phòng thủ, không chủ động tấn công nên quân Pháp vẫn yên ổn và đợi quân tiếp viện khi hai mặt trận Trung Quốc và Italia đã ổn định.
· Mặt trận Gia Đinh năm 1962.
· Ngày 10/12/1962, nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đã đánh chìm tàu Hy vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông làm cho nhân dân phấn khởi
· Phong trào cách mạng lên cao, quân Pháp bối rối
· Triều Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất 1862 .
· Mặt trận Bắc Kỳ năm 1873.
· Ngày 21/12/1873 quân ta thăng lợi ở trận Cầu Giấy lần 1 làm cho viên tường Gacnie tử trận.
· Quân Pháp hoang mang,lo sợ và tìm cách thương lượng.
· Triều Nguyễn không kêu gọi nhân dân và tổ chức kháng chiến chống Pháp mà ký hiệp ước Giáp Tuất với ảo tưởng giải quyế vấn đề bằng con đường cầu hòa
· Chiến trường Bắc Kỳ năm 1883.
· Chiến thắng Cầu Giấy lần 2 (19/5/1883) làm cho tướng Rivie tử trận, nhân dân ta phấn khởi.
· Quân Pháp hoang mang.
· Triều Nguyễn tiếp tục cầu hòa và nuôi ảo tưởng bằng con đường thương thuyết.
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	Kết luận:
 Qua 4 sự kiện ta thấy được nhà Nguyễn đã nhiều lần bỏ qua cơ hội đánh Pháp, sai lầm lớn nhất là không biết dựa vào nhân dân, cùng nhân dân mà luôn lo sợ Pháp. Nhà Nguyễn nuôi ảo tưởng có thể dùng con đường thương thuyết để lấy lại Việt Nam.
	0,5 đ

	b
	Giải thích tại sao nhà Nguyễn lai bỏ qua cơ hội đánh Pháp. HS chọn 1 trong 4 sự kiên trên để phân tích 2 khía cạnh.
· Phân tích cuộc kháng chiến của nhân dân , thái độ chống Pháp của nhân dân luôn luôn chủ động kháng chiến, ngay cả khi triều Nguyễn chưa một lần hiệu triệu nhân dân đứng lên chống giặc.
· Triều Nguyễn ko chủ động kháng chiến, luôn có thái độ phòng thủ, tìm cách ngăn cản nhân dân kháng chiến chống Pháp, lo sợ sự phát triển của phong trào kháng chiến chống Pháp, tư tưởng cầu hòa, ảo tưởng vào con đường thương thuyết, dẫn đến việc ký kết các hiệp ước đầu hàng, kết quả cuối cùng là mất nước.
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	Câu 4
	 Bàn luận về phong trào Cần Vương, có ý kiến cho rằng” Phong trào Cần Vương thực chất là phong trào giải phóng dân tộc theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến”, theo em ý kiến này đúng hay sai? Hãy đưa ra quan điểm của em về vấn đề  này.

	4,5đ

	
	· Theo em ý kiến này là đúng 
	0,5 đ

	
	Quan điểm của em về vấn đề này :
· Đối tượng, mục tiêu của phong trào Cần Vương : chống Pháp, chống phong kiến tay sai.
· Lãnh đạo phong trào : văn thân sĩ phu phong kiến, chịu ảnh hưởng của tư tưởng trung quân, ái quốc.
· Hệ tư tưởng của phong trào : theo khuynh hướng phong kiến ( phong trào bùng nổ khi Pháp hoàn thành việc xâm lược Việt Nam nhưng chưa kịp khai thác thuộc địa nên ở Việt Nam chưa xuất hiện yếu tố mới về giai cấp, tư tưởng……) nên chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến là con đường duy nhất của lịch sử lúc này.
· Lực lượng tham gia : nông dân, văn thân, sĩ phu phong kiến, binh lính….mang tính dân tộc sâu sắc
· Tư tưởng chi phối phong trào yêu nước : bảo thủ nên phong trào mang nặng tính cố thủ, xây dựng căn cứ phòng thủ thiếu linh hoạt trong tổ chức chiến đấu. Khởi nghĩa vũ trang là phương pháp duy nhất.
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	Kết luận : Mặc dù  mang tính «  cần vương » nhưng đều hướng tới là giải phóng dân tộc nên có thể nói phong trào Cần Vương thực chất là phong trào giải phóng dân tộc. 
	0,1 đ
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